
STT Ngày PT Họ Và Tên
Năm

Sinh
Địa Chỉ Khoa Chẩn Đoán PP Phẫu Thuật

PP 

Vô Cảm
PTV

1
T2

05/12/2016
Trần Thị Sang 1962 Châu Phong RHM

Viêm xương hàm 

dưới tai biến răng 

ngầm trong xương

PT răng ngầm Gây tê BS Tuấn

2
T4

07/12/2016
Phan Thị Đầy Tịnh Biên TMH

Viêm xoang sàng 

hàm (P)

Mở nạo sàng hàm (P) + 

nội soi
Mê NKQ BS Nguyên

3
T4

07/12/2016
Đỗ Văn Thuộc 1965 An Phú

Ngoại

CT-B

Gãy 1/3 trên 

xương trụ
Kết hợp xương Tê tùng BS Vui

4
T4

07/12/2016
Huỳnh Thị Nga 52T An Phú

Ngoại

TH

Bướu giáp nang 

thùy (T)
Cắt trọn thùy (T) Mê

BS Triết

BS Cao

5
T4

07/12/2016
Nguyễn Văn Tân 1943 Châu Đốc

Ngoại

TH

U xơ tiền liệt 

tuyến
Cắt đốt nội soi Tê tủy

TS BS 

Trạng

BS Hòa

6
T4

07/12/2016
Soc Ly 1964 CPC

Ngoại

TH
Hẹp môn vị Nối vị tràng Mê

BS Huy

BS 

7
T5

08/12/2016
Dương Văn Ích 1984 Châu Phú

Ngoại

CT-B

Gãy 1/3 trên 

xương đùi (T)
Đinh nội tủy Tê tủy BS Vui

8
T6

09/12/2016
Nguyễn Thị Huỳnh Như 2004 Châu Phú

Ngoại

CT-B

Bướu hoạt dịch cổ 

chân (T)
Cắt bướu Tê tại chổ BS Hạnh

Sở Y Tế An Giang

Bệnh Viện ĐKKV Tỉnh

LỊCH MỔ CHƯƠNG TRÌNH

Ngày 07/12/2016 đến 14/12/2016



STT Ngày PT Họ Và Tên
Năm

Sinh
Địa Chỉ Khoa Chẩn Đoán PP Phẫu Thuật

PP 

Vô Cảm
PTV

9
T6

09/12/2016
Neang Nhúc 1963 Tịnh Biên

Ngoại

CT-B

Bướu mỡ vùng 

gáy 
Cắt bướu Tê BS Lộc

10
T6

09/12/2016
Nguyễn Thị Hà 1975 Tịnh Biên

Ngoại

CT-B

Bướu mỡ vùng cổ 

(T)
Cắt bướu Tê BS Lộc

11
T6

09/12/2016
Nguyễn Thị Mận 1959 Phú Tân

Ngoại

TH

Bướu giáp đa 

nhân 2 thùy
Cắt gần trọn 2 thùy

BS Triết

BS Cao

12
T6

09/12/2016
Trần Văn Nghi 1963 Tân Châu

Ngoại

TH
Sỏi túi mật Cắt túi mật nội soi

BS Tuấn

BS Hưng

13
T6

09/12/2016
Lê Thanh Hồ 1982 Châu Phú

Ngoại

TH
Thoát vị bẹn (T) Đặt mesh prolen nội soi

BS Huy

BS Tuấn

14
T2

12/12/2016
Võ Thị Giàu 1997 Vĩnh Châu

Ngoại

CT-B
U xơ vú (T) Cắt u xơ Tê  BS Lộc

15
T2

12/12/2016
Đặng Hoàng Ân 17T Tịnh Biên

Ngoại

CT-B

Bướu hoạt dịch cổ 

tay (T)
Cắt bướu Tê BS Hạnh

16
T2

12/12/2016
Nguyễn Thị Bé Bảy 1970 Châu Phú

Ngoại

TH

Bướu giáp đa 

nhân thùy (P)
Cắt trọn thùy (P)

BS Triết

BS Hưng

17
T2

12/12/2016
Võ Thị Phượng 1979 Châu Đốc

Ngoại

TH

Bướu giáp đa 

nhân 2 thùy
Cắt gần trọn 2 thùy

BS Tuấn

BS Cao

18
T2

12/12/2016
Chun Sa Rươn 1976 CPC

Ngoại

TH
Thoát vị ống nuck Đặt mesh prolen nội soi

BS Huy

BS Hưng

19
T3

13/12/2016
Nguyễn Kim Lợi 1982 Tân Châu

Ngoại

CT-B

Bướu hoạt dịch 

ngón V chân (T)
Cắt bướu Tê tại chổ BS Lộc

20
T3

13/12/2016
Trần Hồ Trúc Phượng 1970 Châu Phú

Ngoại

CT-B
U xơ vú (T) Cắt bướu Tê BS Lộc



STT Ngày PT Họ Và Tên
Năm

Sinh
Địa Chỉ Khoa Chẩn Đoán PP Phẫu Thuật

PP 

Vô Cảm
PTV

21
T3

13/12/2016
Nguyễn Thị Thúy 1956 Tân Châu

Ngoại

TH

Bướu giáp đa 

nhân 2 thùy
Cắt gần trọn 2 thùy

TS BS 

Trạng

BS Hưng

22
T3

13/12/2016
Nguyễn Thị Nguyệt 1986 An Phú

Ngoại

TH

Bướu giáp đa 

nhân 2 thùy
Cắt gần trọn 2 thùy

BS Huy

BS Cao

23
T3

13/12/2016
Đồng Thị Hằng 70T Tân Châu

Ngoại

TH
Sỏi ống mật chủ Mở ống mật chủ lấy sỏi

BS Triết

BS Tuấn

24
T4

14/12/2016
Trần Bảo Vẹn 1963 Tân Châu

Ngoại

TH
Dò cạnh hậu môn Cắt đường dò

BS Triết

BS Cao

25
T4

14/12/2016
Nguyễn Tấn Huy Lâm 1983 Phú Tân

Ngoại

TH
Sỏi niệu quản (T) Tán sỏi niệu quản (T)

TS BS 

Trạng

BS Hòa

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp


